
 Bài tập có 2 phần: 
+ Workbook: Học sinh làm trong sách. Nếu học sinh không mang sách về nhà thì mới 
in tài liệu ra làm. 
+ Bài tập mở rộng: Tất cả học sinh in ra làm. Khi đi học lại HS nộp lại cho giáo viên 
TA. 

 ANSWER KEY( ĐÁP ÁN) 
 

EXERCISE. ( BÀI TẬP MỞ RỘNG) 

Exercise 1: Listen and circle A, B, or C.  

1. B  2. A  3. B 

 

Exercise 2: Read and guess. What is it? Circle A, B, or C. ( Đọc và đoán. Nó là gì? 

Khoanh tròn A, B hoặc C) 

1. A  2. C  3. C 

 

Exercise 3: Match the questions with the answers. ( Nối các câu hỏi phù hợp 

với các câu trả lời) 

1. d  2. c  3. a  4. b 

 

Exercise 4: Write the answer. ( Viết câu tră lời) 

1. in the bathroom 

2. in the bedroom 

3. is in the living room 

4. are in the dining room 

 

UNIT 8: WHERE’S GRANDMA? 

SÁCH BÀI HỌC (STUDENT BOOK). 

Lesson 4( trang 57) 

3. Read the chant again. Circle the ch sounds. 

My name's Charlie. 

This is my teacher.  

She's on a chair.  

She has a little chick.  

Chirp, chirp, chirp, says the chick. 

Chirp, chirp, chirp, says the chick.  

My teacher's on a chair.  

She has a little chick.  



4. Look at the picture and circle the correct sound. 

 

 

Lesson 5( trang 58) 

3. Read again and write. 
bedroom/ apartment/ livingroom/ dining room 
 

1. There are photos of Linh's apartment. 

2. The family is in the living room 

3. The dining room is little. 

4. One bedroom is big. 

 

Lesson 6 ( trang 59) 

1.  Học sinh mở lại video để nghe và sửa bài tập 1 trang 59 

Speaking: Luyện kỹ năng nói 

2. Look at the picture again. Ask and answer. ( nhìn lại bức tranh bài 1. Hỏi và trả 

lời) 

living room / bathrooms / dining room / bedrooms / kitchen. 

+ Where are the bedrooms? => They're upstairs. 

+ Where's the kitchen? => It's downstairs. 

Hướng dẫn: 

+  Where's the living room? => It's downstairs. 

+ Where are the bathrooms? => They are upstairs. 

+ Where is the dining room? => It's downstairs. 

Writing: About me! 



3. Say the letters. Circle the vowels in the words. 

a e i o u 

M y  f a v o r i t e  r o o m  i s  t h e  k i t c h e n 

I t’s  s m a l l 

4. Write about your favorite room. ( Viết về căn phòng mình yêu thích). 

Học sinh có thể dựa vào bài mẫu dưới đây và viết bài riêng của mình. 

My favorite room is the bedroom. 

It’s small. 

UNIT 8: WHERE’S GRANDMA? 

SÁCH BÀI TẬP (WORKBOOK). 

Lesson 4 (trang 57) 

 

 
2. Write. 

2. ch  3.ch  4.ch  5.ch 

 

3. Listen and write. Track 17 

My name's Charlie. 

This is my teacher. 

She's on a chair. 

She has a little chick. 

Chirp, chirp, chirp, says the chick. 

Chirp, chirp, chirp, says the chick. 

My teacher's on a chair. 



She has a little chick. 

Lesson 5 (trang 58) 

1. Học sinh nhìn vào bài đọc và các bức tranh. Đọc và chỉ. 

2. Read again. Circle and write.( Đọc lại bài 1. Khoanh tròn và 

viết). 

2. brother  3. three  4. bedroom 

Lesson 6 ( page 59) 

1. Say the letters. Circle the vowels in the words. 

b a g   u p           p e n  h a t   o n   f i g   e g g  

  b o x   i nk 

2. Write the words in the correct box. 

a: bag, hat.   e: pen, egg.  i: fig, ink  o: on, box

  u: up. 

3. Học sinh khoanh tròn vào các từ miêu tả về nhà của mình. Viết 

số lượng phòng vào ô trống. 

4. Học sinh vẽ ngôi nhà của mình và viết để miêu tả. 

(Học sinh có thể dựa vào bài mẫu dưới đây để miêu tả ngôi nhà của 

mình). 

 

 

 

 

  This is the dining room. 

   This is the kitchen 

   This is the living room. 

       These are the bedrooms. 

       These are the bathrooms. 

 
 

 

 

   

 

  

 


